
STT Tên ngân hàng Viết tắt Qua Tài khoản Qua Thẻ Ghi chú
1 Ngân hàng TMCP Tiên Phong TPB x x

2 Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh HDB x x

3 Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu GPB x x

4 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam TCB x x

5 Ngân hàng TNHH MTV Hongleong Việt Nam HLB x x

6 Ngân hàng TMCP Đại Dương OJB x x

7 Ngân hàng TMCP Bảo Việt BVB x x

8 Ngân hàng TMCP Quân Đội MB x x

9 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vương VPB x x

10 Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam PBVN x x
11 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CTG x x
12 Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam EIB x x

13 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SEAB x x

14 Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB x x

15 Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB x x

16 Ngân hàng TMCP An Bình ABB x x

17 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam MSB x x

18 Ngân hàng TMCP Việt Á VAB x x

19 Ngân hàng TMCP Quốc Dân NCB x x

20 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV x x

21 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội SHB x x

22 Ngân hàng TMCP Đông Á DongABank x x

23 Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB x x

24 Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam SHBVN x x

25 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín VIETBANK x x

26 Ngân hàng  TMCP Bản Việt VCCB x x

27 Ngân hàng  TMCP Kiên Long KLB x x

28 Ngân hàng  TMCP Xăng Dầu Petrolimex PGB x x

29 Ngân hàng  TMCP Sài Gòn Công Thương SGB x x

30 Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt 
Nam AGRIBANK x x Chỉ hỗ trợ đến các số tài khoản  có phát hành 

thẻ
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31 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín STB x x

32 Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam PVcomBank x x

33 Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga VRB x x

34 Ngân hàng TMCP Nam Á NAMABANK x x

35 Ngân hàng TNHH Indovina IVB x x

36 Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt LPB x x

37 Ngân hàng Wooribank WOO x x

38 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam VCB x x

39 Ngân hàng TMCP Á Châu ACB x x

40 Ngân hàng TMCP Bắc Á BAB x

41 Ngân hàng Industrial Bank of Korea IBK x

42 Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam CoOpBank x


